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              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   Số: 54/2012/NQ-HĐND
            Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2012
NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại 
 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 
 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV






 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  QUẢNG BÌNH

 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 
Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 22 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;
Qua xem xét Tờ trình số 1448/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau:
1. Sửa đổi Điểm 19, Mục I, Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh:











Đơn vị tính: %

	STT
	Các khoản thu
	Tổng số
	 
	Chia ra

	
	
	
	Quỹ
	Ngân sách các cấp 

	
	
	
	PT
	Ngân
	Các  huyện, thành phố 

	
	
	
	đất
	sách
	NS
	NS

	
	
	
	 
	tỉnh
	huyện, thành phố
	xã, phường,

thị trấn

	 

 
	I./.NGUỒN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP H​ƯỞNG 100%
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 

	19
	 Phí và lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do đơn vị thuộc tỉnh quản lý
	100
	
	20
	30
	50

	
	- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do đơn vị thuộc huyện, thành phố quản lý
	100
	
	
	50
	50


2. Thay thế khoản thu thuế nhà, đất tại Điểm 1, Mục III, Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh bởi khoản thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách không thay đổi):



                                                                                        Đơn vị tính: %

	STT
	Các khoản thu
	Tổng số
	Quỹ

PT

đất

 

 
	Chia ra

	
	
	
	
	Ngân sách các cấp 

	
	
	
	
	Ngân

sách

tỉnh
	Các  huyện
	Thành phố

	
	
	
	
	
	NS

huyện
	NS

T.trấn/xã
	NS

T.phố
	NS

phường, xã

	 

 
	III./.NGUỒN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN (THÀNH PHỐ), NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 

	1
	 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Trên địa bàn xã thuộc huyện
	100
	
	
	30
	70
	 
	 

	
	 - Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện
	100
	
	
	30
	70
	
	

	
	 - Trên địa bàn xã thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	30
	70

	
	 - Trên địa bàn phường thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	30
	70


3. Sửa đổi Điểm 4, Điểm 5, Mục III, Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết khoản thu thuế đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở tư nhân:
	STT
	Các khoản thu
	Tổng 

số
	Quỹ

PT

đất
	Chia ra

Ngân sách các cấp 

	
	
	
	
	Ngân

sách

tỉnh
	Các  huyện
	Thành phố

	
	
	
	
	
	NS

huyện
	NS

thị trấn, xã
	NS

T.phố
	NS

phường, xã

	
	  III. NGUỒN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH 
	
	
	
	
	
	
	

	
	  HUYỆN (T.PHỐ), NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	
	
	
	
	
	
	

	4
	  Thuế giá trị gia tăng hộ kinh doanh cá thể 
	
	
	
	
	
	
	

	
	   - Trên địa bàn xã thuộc huyện
	100
	
	
	50
	50
	
	

	
	   - Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện
	100
	
	
	70
	30
	
	

	
	   - Trên địa bàn xã thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	70
	30

	
	   - Trên địa bàn phường thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	90
	10

	
	  Riêng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở 
tư nhân: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	   -  Trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện
	100
	
	
	
	100
	
	

	
	   -  Trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	
	100

	5
	  Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể
	
	
	
	
	
	
	

	
	   - Trên địa bàn xã thuộc huyện
	100
	
	
	50
	50
	
	

	
	   - Trên địa bàn thị trấn thuộc huyện
	100
	
	
	70
	30
	
	

	
	   - Trên địa bàn xã thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	70
	30

	
	   - Trên địa bàn phường thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	90
	10

	
	   Riêng đối với hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở
 tư nhân: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	   -  Trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện
	100
	
	
	
	100
	
	

	
	   -  Trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố
	100
	
	
	
	
	
	100


Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012.
Nơi nhận:


                                              
                CHỦ TỊCH
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
  
 

- Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;


- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
   



       (Đã ký)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;



          Lương Ngọc Bính
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Quảng Bình; 

- Lưu: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
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